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- Showroom: 133 Đào Cam Mộc,Phường Chánh Hưng,TP Hồ Chí Minh.

- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 19 tháng 04 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

Máy đo độ nhám
cầm tay Qualitest

TR200

Model: TR200

Tồn kho: 79

- Đơn vị đo: Ra, Rz, Ry, Rq, Rt, Rp, Rmax,
Rm, R3z, S, Sm, Sk, tp
- PP tiếp xúc: Primary profile (P), Roughness
profile (R), tp curve (material ratio Mr)
- Phóng đại bề mặt: Vv:200 x -- 20000x
Vh:20x, 50x, 200x
- Tiêu chuẩn: ISO/DIN/JIS/ANSI
- Hệ đo: Mét/Inch
- Chia độ: 0.001 µm/ 0.04 µ inch
- Màn hình: LCD 128 x 64 dot-matrix, đèn
nền
- Tín năng hiển thị:
+ Vị trí của kim đo
+ Dung lượng pin
+ Đơn vị đo và phương pháp tiếp xúc
+ Biểu tượng máy in
+ Độ sáng màn hình
+ Tự động tắt nguồn sau 5 phút
+ Hiệu chuẩn thông qua phần mềm
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây
Ban Nha
- Khoảng đo:
+ Ra, Rq: 0.01 - 40 µm
+ Rz, Ry, Rp, Rt, R3z: 0.02 - 160 µm
+ Sm, S: 2 - 4000 µm
+ tp: 1 - 100% (%Ry)
- Độ dài đường cắt: 0.25mm/0.8mm/2.5mm
- Số lượng vết cắt: Từ 1 – 5 đường cắt
- Bộ lọc điện tử: RC, PC-RC, Gaussian, D-P
- Cảm biến: Model TS-100, đầu kim cương 5
µm
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- Kích thước lỗ khoan: 6.0 mm, sâu 15mm
- Nguồn điện: Pin sạc Li-Ion, dung lượng
1000mAh- Bộ sạc điện cho pin: 220V/110V,
50Hz
- Nhiệt độ hoạt động: 5-40ºC
- Kích thước: 141 x 56 x 48 mm (440g)

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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